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1 Mỗi ý ở cột B nói về danh từ, động từ hay tính từ?

Danh từ

Động từ

Tính từ

Từ chỉ hoạt động, trạng thái của sự vật

Từ chỉ đặc điểm của sự vật, hoạt động, trạng thái

Từ chỉ sự vật (người, vật, hiện tượng 
tự nhiên, thời gian,…)



2
Trò chơi: Đọc đoạn đầu của bài Thanh âm của gió 
và thực hiện các yêu cầu.

Tìm danh từ theo mỗi nhóm sau:
a. 1 danh từ chỉ con vật
b. 1 danh từ chỉ thời gian
c. 2 danh từ chỉ hiện tượng tự nhiên

Vòng 1 Vòng 2

Tìm 4 động từ chỉ hoạt động hoặc
trạng thái của người hoặc vật.

Tìm 4 tính từ chỉ đặc điểm của các sự 
vật dưới dây:

Vòng 3 Vòng 4

Đặt 1 câu nói về một hiện tượng
tự nhiên, trong đó có ít nhất 1
danh từ, 1 động từ, 1 tính từ.







NGUYỄN 
NGÂN TIỂU 
HỌC KIM BÀI



Về nhà: tập viết nhiều câu văn miêu tả các hiện 
tượng tự nhiên, hay cảnh vật thiên nhiên trong 

đó có sử dụng các danh từ, động từ, tính từ.


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8

